A. Đề

	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẠI LỘC

TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU 


  (Đề gồm có 03 trang)
	KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

Môn: GDCD– Lớp 8.

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)   




  Họ và tên học sinh: …………………………..……… Lớp: ………….. SBD: 
I. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm): 

Câu 1: Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013)  nghiêm cấm thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Hỗ trợ, giúp đỡ người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy.

B. Tố giác tội phạm tàng trữ và vận chuyển chất nguy hiểm về cháy, nổ.

C. Thông báo kịp thời cho lực lượng chức năng khi phát hiện đám cháy.

D. Mang hàng và chất dễ cháy, nổ trái phép vào nơi tập trung đông người.
Câu 2: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nguy cơ dẫn đến tai nạn cháy, nổ?
A. Thiết bị điện bị quá tải. 

B. Bảo quản thực phẩm sai cách.

C. Nắng nóng kéo dài.

D. Rò rỉ khí ga.

Câu 3: Để phòng ngừa tai nạn ngộ độc thực phẩm, chúng ta nên thực hiện biện pháp nào dưới đây?

A. Sử dụng thực phẩm đã bị hư hỏng để tiết kiệm chi phí.

B. Sử dụng nhiều phẩm màu hóa học khi chế biến thức ăn.

C. Không để lẫn thực phẩm sống với thức ăn đã nấu chín.

D. Dùng các chất phụ gia độc hại để bảo quản thực phẩm.

Câu 4: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019: người lao động có nghĩa vụ nào sau đây?

A. Tự do lựa chọn nơi làm việc.

B. Hưởng lương phù hợp với trình độ.

C. Tự do lựa chọn việc làm.

D. Thực hiện hợp đồng lao động.

Câu 5: Hành vi nào dưới đây không vi phạm pháp luật lao động?

A. Chị K nghiêm túc chấp hành nội quy lao động của công ty.

B. Anh T không sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc.

C. Bà M thuê trẻ em 14 tuổi làm việc ở công trường xây dựng.

D. Ông V tự ý đuổi việc người lao động khi chưa hết hạn hợp đồng.

Câu 6:  Hành vi nào sau đây đã vi phạm quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?

A. Chị H luôn tích cực lao động để tăng thu nhập cho bản thân.

B. Bà T thuê bạn G (14 tuổi) tham gia phá dỡ công trình xây dựng.

C. Bạn M chủ động tham gia các công việc lao động cùng gia đình.

D. Công ty đã đóng bảo hiểm và cho anh P được nghỉ phép hằng năm.

Câu 7: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, lao động là quyền và nghĩa vụ của:
A. Mọi công dân.

B. Công dân trên 18 tuổi.

C. Công dân trên 20 tuổi.

D. Công dân từ 18 đến 60 tuổi.

Câu 8: Để lập kế hoạch chi tiêu, chúng ta cần thực hiện bao nhiêu bước?

A. 4 bước.

B. 5 bước.

C. 6 bước.

D. 7 bước.

Câu 9: Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
 H sinh ra và lớn lên tại một bản làng nghèo ở vùng núi. Khi H (14 tuổi), đang học ở trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh, H đã bị bố mẹ ép nghỉ học để lấy chồng.

Câu hỏi: Nếu là bạn thân của H, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?

A. Mặc kệ, không quan tâm vì chuyện đó không liên quan đến mình.

B. Khuyên H nên làm theo lời của bố mẹ để gia đình được hòa thuận.

C. An ủi H; khuyên H nhờ tới sự trợ giúp của thầy cô giáo chủ nhiệm.

D. Khuyên H bỏ trốn đi một nơi thật xa để bố mẹ không thể tìm thấy.

Câu 10:  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc lập kế hoạch chi tiêu?

A. Giúp mỗi cá nhân có thể định hướng tương lai.

B. Giúp mỗi người quản lý tiền một cách hiệu quả.

C. Giúp con người vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

D. Phân bổ tiền phù hợp và đạt được các mục tiêu tài chính.
Câu 11: Tình huống dưới đây liên quan đến hành vi bạo lực nào? 
Đặt kì vọng quá lớn vào con trai, bố mẹ bạn C bắt con học quá nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi, khiến bạn bị trầm cảm. 
A. Bạo lực về tinh thần.



B. Bạo lực về tài chính.






C. Bạo lực về thể chất.

D. Bạo lực về tình dục. 
Câu 12: Cho câu ca dao sau:

                 


 “Muốn no thì phải chăm làm
Một hạt thóc vàng, chín hạt mồ hôi”.
Câu ca dao trên liên quan đến nội dung nào?

A. Quyền được chăm sóc và bảo vệ con người

B. Nghĩa vụ lao động của công dân
C. Bạo lực về thể chất
D. Giúp người vượt qua khó khăn trong cuộc sống
II. TỰ LUẬN (6.0 điểm):
Câu 1(1điểm) Tình huống:

 Bạn K rất thích những mô hình lắp ráp 3D Lego mô phỏng các nhân vật siêu anh hùng. Hằng tháng, bạn đều dành tất cả số tiền tiêu vặt mẹ cho để mua mô hình. Sáng chủ nhật, trong lúc dạo phố cùng với bạn N, bạn K thấy cô bán hàng trưng bày một bộ mô hình mới, nhưng K đã hết sạch tiền tiêu vặt. K bèn quay sang nói với N: “Cậu cho mình vay tiền mua bộ Lego mới này nhé, tháng sau mình sẽ gửi trả cậu tiền”.

Câu hỏi: Nếu là N, em sẽ làm gì ? 
Câu 2: (1điểm) Anh T sinh ra và lớn lên tại thôn X, xã P – nơi đây từng là cứ địa quan trọng trong chiến tranh, nên còn sót lại nhiều loại bom, mìn, vật nổ nằm trong lòng đất. Một lần, khi đang đi làm rẫy, anh T phát hiện một vật thể lạ, nghi là một quả bom.
Câu hỏi: Trong trường hợp trên, theo em, anh T nên làm gì? 
Câu 3: (1,5 điểm): 

           Trình bày hậu quả của việc bạo lực gia đình .
Câu 4: ( 2,5 điểm) 
Nhà bà T ở gần trường cấp 2, bà thường có hành vi nhờ  học sinh chuyển giúp thuốc lá và một số gói đồ không rõ ràng và cho tiền các bạn ấy.
a, Nếu bà T nhờ chuyển giúp các đồ vật trên, em có chuyển giúp bà không? Vì sao?

b, Em có nhận xét về việc làm của bà T ?

        

Người ra đề 
Trần Thị Chiêu                                                                Người duyệt

                                                           --------------------Hết-------------------
B.Hướng dẫn chấm

  I. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm). Mỗi câu đúng đạt 0.33đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	B
	C
	D
	A
	B
	A
	  B
	C
	C
	A
	B


  II. TỰ LUẬN (6.0 điểm):
	Câu - điểm
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1

1 điểm
	Từ chối, khuyên K nên tiết kiệm trong chi tiêu
	1,0

	Câu 2

1 điểm
	Tránh xa vật thể lạ, báo cho lực lượng công an và cảnh báo tới mọi người.

	1,0


	Câu 3

1,5 điểm


	· Gây ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình và trật tự xã hội
· Gây thương tích với thân thể, thậm chí gây tử vong
· Làm tổn thương về tinh thần đối với những người bị bạo lực
	0.5

0.5

0.5



	Câu 4
2,5 điểm
	a. Em sẽ không giúp bà :
 vì việc của bà không nặng nhọc bà có thể tự đi được và đây là việc thường xuyên nên cũng không nên nhờ; giúp bà và được bà cho tiền nghĩa là có trả công, nên công việc này có tính chất thương mại có thể bà đang vụ lợi học sinh 

b. Hành vi của bà mờ ám, không rõ ràng;
 Nhờ trẻ con chuyển thuốc lá là không đúng, bà đang lạm dụng sức lao động của người dưới 18 tuổi.

( Học sinh có cách giải thích khác phù hợp, giáo viên vẫn ghi điểm)
	0,5
1,0
0,5
0,5

	
	
	


                                               --------------------Hết--------------------

C. Ma trận 
	TT
	Chủ đề/Bài
	Nội dung kiểm tra
	Số lượng câu hỏi cho từng mức độ nhận thức
	Tổng số câu

	
	
	
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao(TL)
	TN
	TL

	1
2

3

4
	Bài 9
Bài 10

Bài 8

Bài 7


	Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại
	3 câu
	1
	1
	
	3

	1

	
	
	Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	4 câu
	 
	
	1
	4

	1

	
	
	Kế hoạch chi tiêu
	2 câu
	
	
	1
	   1
	1

	
	
	Phòng, chống bạo lực gia đình
	1 câu
	1
	1,5
	
	2
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	12
	2
	2
	2
	10
	5

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,5
	2,5
	3,0
	7,0

	Tỉ lệ %
	30
	10
	25
	25
	30
	70


D. Bảng đặc tả 

	TT
	Mạch nội dung 
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	 Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Giáo dục đạo đức
	1 Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại
	Nhận biết: 

Một số trường hợp, biểu hiện của cháy nổ và phòng chống cháy nổ
Thông hiểu về luật và giải quyết khi phát hiện vật thể lạ
	3 TN
	
	1
	

	
	
	2. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	Nhận biết: 

- Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
Hiểu và vận dụng giải quyết được các hình thức lao động
	5 TN
	
	
	1

	
	
	3
Kế hoạch chi tiêu
	Nhận biết:

- Kế hoạch chi tiêu
Vận dụng để giải quyết được tình huống
	2 TN
	
	1
	1

	
	
	4. 
Phòng, chống bạo lực gia đình
	Nhận biết: Phòng, chống bạo lực gia đình
Tác hại bạo lực gia đình
	2 TN
	1
	
	1TL

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	12TN
	1 TL
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	40
	1,5
	2,0
	2,5

	Tỉ lệ chung
	
	40%
	60%


ĐỀ CHÍNH THỨC








